
UBND TỈNH QUẢNG NGÃI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ NỘI VỤ Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

DANH SÁCH GIÁO VIÊN THAM GIA BỒI DƯỠNG CẬP NHẬT CHUYÊN ĐỀ 7,8 LỚP BỒI
DƯỠNG THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN THPT

(Kèm theo Thông báo số 281/TB-SNV ngày 10/11/2023 của Sở Nội vụ)

TT Họ đệm Tên Ngày sinh Đơn vị công tác Ghi chú

1 Trần Thị Thúy Hằng 24/05/1984 Trường THCS & THPT Phó Mục Gia
2 Lê Thị Kim Loan 13/12/1990 Trường THCS & THPT Phó Mục Gia
3 Phạm Anh Pha  20/10/1991 Trường THCS & THPT Phó Mục Gia
4 Nguyễn Thị Hồng Phi 31/12/1995 Trường THPT Bình Sơn
5 Phạm Thị Minh Thư 25/12/1995 Trường THPT Bình Sơn
6 Huỳnh Trọng Viễn 25/05/1995 Trường THPT Bình Sơn
7 Phan Thị Mỹ Lệ 26/12/1981 Trường THPT Chu Văn An
8 Huỳnh Thị Trung 16/04/1980 Trường THPT Chu Văn An
9 Nguyễn Thị Bích Truyền 30/12/1990 Trường THPT Chu Văn An
10 Nguyễn Mậu Thương 20/10/1971 Trường THPT DTNT tỉnh
11 Phạm Ngọc Trung 14/05/1978 Trường THPT DTNT tỉnh
12 Trần Thị Thu Hoa 03/11/1984 Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng
13 Nguyễn Khánh Hoàng 08/08/1985 Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng
14 Nguyễn Văn Luận 02/10/1975 Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng
15 Đinh Duy Minh 01/01/1969 Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng
16 Nguyễn Trọng Nguyễn 24/11/1976 Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng
17 Hoàng Thị Như Huyền 12/12/1988 Trường THPT Lê Quý Đôn
18 Trần Xuân Quy 26/10/1974 Trường THPT Lê Quý Đôn
19 Nguyễn Văn Quý 02/12/1969 Trường THPT Lê Quý Đôn
20 Trịnh Thị Thu Thanh 16/11/1988 Trường THPT Lê Quý Đôn
21 Trịnh Phú Thảo 12/02/1985 Trường THPT Lê Quý Đôn
22 Nguyễn Tài Thắng 20/11/1981 Trường THPT Lê Quý Đôn
23 Nguyễn Thị Thúy 12/10/1985 Trường THPT Lê Quý Đôn
24 Trương Tín Hùng 02/03/1980 Trường THPT Lê Trung Đình
25 Cao Thị Bạch Lê 12/10/1982 Trường THPT Lê Trung Đình
26 Võ Thị Liên 02/09/1977 Trường THPT Lê Trung Đình
27 Ngô Văn Quyên 02/09/1966 Trường THPT Lê Trung Đình
28 Lê Thị Tuyết Sương 17/05/1978 Trường THPT Lê Trung Đình
29 Đỗ Thị Nhất Tâm 23/03/1974 Trường THPT Lê Trung Đình
30 Huỳnh Đỗ Thành 26/03/1968 Trường THPT Lê Trung Đình
31 Trần Ngọc Văn 01/06/1978 Trường THPT Lê Trung Đình
32 Võ Thành Đạt 02/03/1981 Trường THPT Lý Sơn
33 Huỳnh Được 15/12/1973 Trường THPT Lý Sơn
34 Trần Công Hiệp 01/12/1980 Trường THPT Lý Sơn
35 Trần Minh 10/09/1970 Trường THPT Lý Sơn
36 Phạm Hữu Nhành 19/03/1970 Trường THPT Lý Sơn
37 Nguyễn Công Thạnh 31/03/1995 Trường THPT Lý Sơn
38 Dương Xuân Thịnh 18/06/1993 Trường THPT Lý Sơn
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39 Nguyễn Thị Thu Thủy 18/07/1992 Trường THPT Lý Sơn
40 Trương Thanh Sang 07/07/1985 Trường THPT Số 1 Đức Phổ
41 Đặng Đức Phú 18/07/1973 Trường THPT Số 1 Tư Nghĩa
42 Trương Thi ̣Uyên Thơ 05/09/1991 Trường THPT Số 1 Tư Nghĩa
43 Đặng Quang Anh 03/01/1980 Trường THPT số 2 Mộ Đức
44 Nguyễn Hoàng Phú 04/07/1977 Trường THPT số 2 Mộ Đức
45 Huỳnh Văn Tân 10/12/1979 Trường THPT số 2 Mộ Đức
46 Nguyễn Tài Tình 14/12/1992 Trường THPT số 2 Mộ Đức
47 Ngô Khắc Vũ 25/10/1979 Trường THPT số 2 Mộ Đức
48 Huỳnh Đình Duy 20/08/1984 Trường THPT Số 2 Tư Nghĩa
49 Quảng Văn Hải 10/02/1984 Trường THPT Số 2 Tư Nghĩa
50 Trần Thị Hiển 06/06/1976 Trường THPT Số 2 Tư Nghĩa
51 Phạm Vũ Thị Diễm Hương 31/12/1976 Trường THPT Số 2 Tư Nghĩa
52 Lê Thanh Long 19/03/1988 Trường THPT Số 2 Tư Nghĩa
53 Võ Thành Nhuận 08/04/1976 Trường THPT Số 2 Tư Nghĩa
54 Đinh Thị Huy 08/10/1987 Trường THPT Sơn Hà
55 Trần Thị Ngọc Lanh 13/06/1994 Trường THPT Sơn Hà
56 Lê Kiều Trang 02/09/1992 Trường THPT Sơn Hà
57 Nguyễn Văn Hà 08/09/1968 Trường THPT Sơn Mỹ
58 Huỳnh Thị Kim Hoa 07/04/1975 Trường THPT Sơn Mỹ
59 Phan Thị Thanh Thảo 25/02/1977 Trường THPT Sơn Mỹ
60 Nguyễn Thị Thu Ba 06/06/1976 Trường THPT Trần Kỳ Phong
61 Trần Kim Đồng 18/03/1980 Trường THPT Trần Kỳ Phong
62 Hoàng Thị Hải 06/08/1976 Trường THPT Trần Kỳ Phong
63 Nguyễn Thị Kiều Hạnh 14/12/1978 Trường THPT Trần Kỳ Phong
64 Nguyễn Thị Kim Hiếu 08/08/1978 Trường THPT Trần Kỳ Phong
65 Dương Thị Bích Hường 01/01/1978 Trường THPT Trần Kỳ Phong
66 Nguyễn Tài Lực 06/04/1993 Trường THPT Trần Kỳ Phong
67 Võ Thị Lý 14/11/1980 Trường THPT Trần Kỳ Phong
68 Nguyễn Thị Đông Nghi 21/12/1979 Trường THPT Trần Kỳ Phong
69 Phạm Thị Kim Sa 20/08/1980 Trường THPT Trần Kỳ Phong
70 Nguyễn Tấn Tín 10/02/1986 Trường THPT Trần Kỳ Phong
71 Ngô Thị Phương Trang 20/10/1978 Trường THPT Trần Kỳ Phong
72 Ngô Thị Thùy Trang 10/10/1974 Trường THPT Trần Kỳ Phong
73 Nguyễn Thị Mỹ Trang 20/05/1976 Trường THPT Trần Kỳ Phong
74 Đoàn Thị Tú Trâm 17/03/1980 Trường THPT Trần Kỳ Phong
75 Hồ Kim Vương 19/09/1976 Trường THPT Trần Kỳ Phong
76 Phạm Thị Hảo Vy 11/02/1980 Trường THPT Trần Kỳ Phong
77 Phan Quốc Huy 25/7/1979 Trường THPT Trần Quang Diệu
78 Nguyễn Công Bằng 09/09/1985 Trường THPT Trần Quốc Tuấn
79 Nguyễn Quốc Hùng 14/09/1989 Trường THPT Trần Quốc Tuấn
80 Nguyễn Đình Tài 12/10/1967 Trường THPT Trần Quốc Tuấn
81 Hoàng Ngọc Tường 20/02/1976 Trường THPT Trần Quốc Tuấn
82 Võ Thị Ái Vy 03/05/1976 Trường THPT Trần Quốc Tuấn
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83 Dương Thị Ngọc Anh 25/07/1985 Trường THPT Vạn Tường
84 Phạm Phú Hòa 03/01/1977 Trường THPT Vạn Tường
85 Nguyễn Thị Thiên Hương 19/01/1982 Trường THPT Vạn Tường
86 Trần Quốc Viễn 10/10/1984 Trường THPT Vạn Tường
87 Nguyễn Thị Kim Việt 18/07/1992 Trường THPT Vạn Tường

Danh sách này có 87 học viên./.
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